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Chương XX.  ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Mục tiêu
Sau khi nghiên cứu xong chương này, học sinh có thể: 

- Biết vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn, cấu tạo của nguyên tử kim loại, liên kết kim loại.

- Hiểu được tính chất vật lí, tính chất hóa học của kim loại.

- Hiểu được dãy điện hóa của kim loại và sự ăn mòn kim loại
- Hiểu được nguyên tắc và các phương pháp điều chế kim loại.
- Viết được các phương trình hóa học của kim loại, giải các bài tập liên quan đến kim loại.
- Say mê tìm hiểu các kiến thức hóa học liên quan đến kim loại.
Bài 73: VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN VÀ CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI (2 LT + 1 BT)
1. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn
Trong hệ thống tuần hoàn các nguyên tố kim loại ở những vị trí sau :

- Phân nhóm chính : nhóm IA (trừ H), nhóm IIA, nhóm IIIA (trừ B) và một phần của các nhóm IVA, VA, VIA.
- Phân nhóm phụ : nhóm IB đến nhóm VIIIB.
- Họ lantan và họ actini (những nguyên tố xếp riêng thành 2 hàng ở dưới cuối bảng).
2. Cấu tạo của kim loại
Cấu tạo của nguyên tử kim loại: Các nguyên tố kim loại và phi kim khác nhau rõ rệt về cấu tạo nguyên tử. Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại đều có 1, 2 hoặc 3e ở lớp ngoài cùng. Trong cùng chu kỳ, nguyên tử của nguyên tố kim loại có bán kính nguyên tử lớn hơn và điện tích hạt nhân nhỏ hơn so với nguyên tử của nguyên tố phi kim.
3. Liên kết kim loại
Kim loại chỉ có thể tồn tại dưới dạng nguyên tử riêng biệt khi ở thể hơi. Khi chuyển sang thể lỏng hoặc rắn, nguyên tử kim loại chuyển thành ion dương. Các electron hóa trị tách ra khỏi nguyên tử kim loại trở thành electron tự do và chuyển động hỗn loạn. Các electron này gắn các ion kim loại với nhau tạo thành liên kết kim loại. Liên kết kim loại là liên kết sinh ra do các electron tự do gắn các ion dương kim loại vào với nhau
Đặc điểm của liên kết kim loại:

- Khác với liên kết cộng hóa trị do những đôi electron tạo nên, liên kết kim loại là do tất cả các electron tự do trong kim loại tham gia.
- Khác với liên kết ion do tương tác tĩnh điện giữa ion dương và ion âm, liên kết kim loại là do tương tác tĩnh điện giữa các ion dương và các electron tự do.
BÀI TẬP

1. Cho các kim loại sau: Fe, Zn, K, Mg, Ba, Hg. 

a) Kim loại nào tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường?

b) Viết phương trình hóa học minh họa.

2. Ngâm một cây đinh sắt trong 100 ml dung dịch CuCl2 1M. Giả thiết đồng tạo ra bám hết vào cây đinh sắt. Sau khi phản ứng xong, lấy cây đinh sắt ra, sấy khô tính khối lượng cây đinh sắt nặng thêm.

3. Hòa tan hoàn toàn 1,5 gam hỗn hợp bột nhôm và magie vào dung dịch HCl thu được 1,68 lít khí (điều kiện tiêu chuẩn). Tính thành phần phần trăm về khối lượng của các kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

4. Người ta phủ một lớp bạc trên vật bằng đồng có khối lượng 8,48 gam bằng cách ngâm vật đó trong dung dịch AgNO3. Sau một thời gian, lấy vật ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô cân được 10 gam. Tính khối lượng bạc đã phủ lên bề mặt của vật.

5. Cho 4,8 gam một kim loại R hóa trị II tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thu được 1,12 lít khí NO duy nhất (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định tên của R.

6. Hoà tan 1,44 gam một kim loại hoá trị II trong 150 ml dung dịch H2SO4 0,5M. Để trung hoà axit dư trong dung dịch thu được, phải dùng hết 30 ml dung dịch NaOH 1M. Xác định tên kim loại.

7. Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu?

(
Bài 74: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI - DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI (2 LT + 1 BT)
1. Tính chất vật lí chung
1.1. Tính chất vật lí chung
Tính chất vật lí chung của kim loại gây nên bởi sự có mặt của các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại. Kim loại có tính dẻo, tính dẫn nhiệt, tính dẫn điện và có ánh kim.
1.2. Giải thích tính chất vật lí của kim loại

1.2.1. Tính dẻo
Khi tác dụng cơ học đủ mạnh lên kim loại, nó bị biến dạng. Sự biến dạng này là do các lớp mạng tinh thể kim loại trượt lên nhau. Nhưng các lớp mạng tinh thể này không tách rời nhau mà vẫn liên kết với nhau nhờ các electron tự do luôn luôn chuyển động qua lại giữa các lớp mạng tinh thể.
1.2.2. Tính dẫn điện

Nối kim loại với nguồn điện, các electron tự do trong kim loại chuyển động thành dòng. Nhiệt độ của kim loại càng cao thì tính dẫn điện của kim loại càng giảm. Những kim loại khác nhau có tính dẫn điện khác nhau là do mật độ electron tự do của chúng không giống nhau. Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag, sau đó đến Cu, Al, Fe, Ag...

1.2.3. Tính dẫn nhiệt

Đốt nóng một đầu dây kim loại, những electron tự do ở đây chuyển động nhanh hơn. Trong qúa trình chuyển động, những electron này truyền năng lượng cho các ion dương ở vùng có nhiệt độ thấp hơn, vì vậy kim loại dẫn nhiệt được. Những kim loại nào dẫn điện tốt thì dẫn nhiệt tốt.

1.2.4. Ánh kim

Hầu hết kim loại đều có ánh kim, vì các electron tự do trong kim loại đã phản xạ tốt những tia sáng có bước sóng mà mắt ta có thể nhìn thấy được.
Một số tính chất vật lí riêng khác như khối lượng riêng, nhiệt độ nóng chảy, độ cứng phụ thuộc vào độ bền của liên kết kim loại, nguyên tử khối và kiểu mạng tinh thể của kim loại.

2. Tính chất hóa học chung của kim loại
2.1. Tác dụng với phi kim

2.1.1. Tác dụng với clo
Mg + Cl2 ( MgCl2
2Fe + 3Cl2 ( 2FeCl3
2.1.2. Tác dụng với oxi:     4Al + 3O2 ( 2Al2O3
2.1.3. Tác dụng với lưu huỳnh
Hg + S [image: image118.png]


HgS
2.2. Tác dụng với dung dịch axit
2.2.1. Với dung dịch HCl, H2SO4 loãng 
Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2                    

2Al + 6H2SO4 ( Al2(SO4)3 + 3H2                    

2.2.2. Với dung dịch HNO3, H2SO4 đặc
Hầu hết các kim loại (trừ Pt, Au) khử được N có mức oxi hóa +5 và S có mức oxi hóa +6 của những axit này đến mức oxi hóa thấp hơn. 


Cu + 4HNO3đ ( Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2


Al + 4HNO3loãng ( Al(NO3)3 + 2H2O + NO

2Fe + 6H2SO4đ,n ( Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O                    

2.3. Tác dụng với nước

Các kim loại mạnh tác dụng với nước tạo thành khí và dung dịch kiềm



2Na + 2H2O ( 2NaOH + H2

2.4. Tác dụng với dung dịch muối

Các kim loại mạnh hơn có thể khử được ion của kim loại yếu hơn trong dung dịch muối thành kim loại tự do.
Zn + FeSO4 ( ZnSO4 + Fe


Cu + 2AgNO3 ( Cu(NO3)2 + 2Ag 

3. Dãy điện hóa của kim loại
3.1. Cặp oxi hóa-khử của kim loại

VD : Fe2+ /Fe; Cu2+/Cu; Ag+/Ag


Fe2+ + 2e ( Fe



Cu2+ + 2e (Cu


Ag+ + e (Ag
Chất oxi hóa : Fe2+, Cu2+, Ag+ và chất khử : Fe, Cu, Ag
3.2. Dãy điện hóa của kim loại

Tính oxi hóa của ion kim loại tăng trong dãy sau theo chiều từ trái sang phải:

K+
Na+
Mg2+
Al3+
Zn2+
Fe2+
Ni2+
Sn2+
Pb2+
H+
Cu2+
Ag+
Au3+
Tính khử của kim loại giảm trong dãy sau :
K
Na
Mg
Al
Zn
Fe
Ni
Sn
Pb
H2
Cu
Ag
Au

3.3. Ý nghĩa dãy điện hóa của kim loại

Dãy điện hóa của kim loại cho phép ta dự đoán được chiều của phản ứng giữa 2 cặp oxi hóa khử. Phản ứng này xảy ra theo chiều: chất oxi hóa mạnh nhất sẽ oxi hóa chất khử mạnh nhất, sinh ra chất oxi hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn.
BÀI TẬP

1. Cho lá magie lần lượt vào các dung dịch chứa một trong các chất sau: CuSO4; AlCl3; Pb(NO3)2; ZnCl2; KNO3; AgNO3. Viết phương trình hóa học.

2. Cho lá kẽm lần lượt vào các dung dịch chứa một trong các chất sau: CuSO4; FeCl2; Pb(NO3)2; AgNO3; NiSO4. Viết phương trình hóa học.
3. Ngâm lá Ni lần lượt vào trong những dung dịch muối sau: MgSO4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2, AgNO3. Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

4. Nhúng một lá sắt nhỏ vào các dung dịch sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4 (đặc, nóng), AgNO3. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

5. Cho 3,2 gam đồng tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, dư, tính thể tích khí NO2 (điều kiện tiêu chuẩn) thu được. 

6. Nung nóng 16,8 gam bột sắt và 6,4 gam bột lưu huỳnh (không có không khí) thu được sản phẩm (X), cho (X) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thu được bao nhiêu lít khí?

7. Cho 6,72 lít khí hidro (điều kiện tiêu chuẩn) đi qua ống đựng 32 gam CuO nung nóng, thu được chất rắn (A). Tính thể tích dung dịch HCl 1M đủ để tác dụng hết với (A).

8. Để khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO và ZnO thành kim loại cần 2,24 lít hidro (điều kiện tiêu chuẩn). Nếu đem hỗn hợp kim loại thu được cho tác dụng hết với dung dịch HCl. Tính thể tích khí hidro thu được. 

9. Cho 5,5 gam hỗn hợp Al và Fe (trong đó số mol Al gấp đôi số mol Fe) vào 300 ml dung dịch AgNO3 1M, phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Tính giá trị của m.
(
Bài 75: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI (1 LT + 1 BT)
1. Khái niệm
Sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng hóa học của môi trường xung quanh gọi là sự ăn mòn kim loại.
M – ne ( Mn+
2. Các kiểu ăn mòn kim loại
2.1. Ăn mòn hóa học

Ăn mòn hóa học là sự phá hủy kim loại do kim loại phản ứng hóa học với chất khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao.

Đặc điểm của ăn mòn hóa học là không phát sinh dòng điện (không có các điện cực) và nhiệt độ càng cao thì tốc độ ăn mòn càng nhanh.

Sự ăn mòn hóa học thường xảy ra ở các thiết bị của lò đốt, các chi tiết của động cơ đốt trong hoặc các thiết bị tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao. 

3Fe + 4H2O 
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Fe2O3 + 4H2

2Fe  + 3Cl2 
[image: image3.wmf]o

t

¾¾®

2FeCl3
3Fe  + 2O2 
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Fe3O4
Sự ăn mòn hóa học là quá trình oxi hóa khử, trong đó các electron của kim loại được chuyển trực tiếp sang môi trường tác dụng.
2.2. Ăn mòn điện hóa học

Ăn mòn điện hóa là sự phá hủy kim loại do hợp kim tiếp xúc với dung dịch chất điện li tạo nên dòng điện.

Phần vỏ tàu chìm trong nước, ống dẫn đặt trong lòng đất, kim loại tiếp xúc với không khí ẩm...

Do đó, ăn mòn điện hóa là loại ăn mòn kim loại phổ biến và nghiêm trọng nhất.

* Điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa

· Các điện cực phải khác nhau về bản chất 

· Các điện cực phải tiếp xúc với nhau trực tiếp hoặc gián tiếp qua dây dẫn

· Các điện cực phải cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li

3. Chống ăn mòn kim loại
3.1. Phương pháp bảo vệ bề mặt

Phương pháp bảo vệ bề mặt là phương pháp phủ lên bề mặt kim loại một lớp sơn, dầu mỡ, chất dẻo hoặc tráng, mạ bằng một kim loại khác. Nếu lớp bảo vệ bị hư, kim loại sẽ bị ăn mòn.
Dùng những chất bền với môi trường phủ lên bề mặt kim loại. Đó là:

- Các loại sơn chống gỉ, vecni, dầu mỡ, tráng men, phủ hợp chất polime.

- Mạ một số kim loại bền như crom, niken, đồng, kẽm, thiếc lên bề mặt kim loại cần bảo vệ.

3.2. Phương pháp bảo vệ điện hóa
Nối kim loại này với kim loại khác có tính khử mạnh hơn. 
Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép, người ta gắn vào vỏ tàu (phần chìm trong nước biển) một tấm kẽm. Khi tàu hoạt động, tấm kẽm bị ăn mòn dần, vỏ tàu được bảo vệ. Sau một thời gian người ta thay tấm kẽm khác.
BÀI TẬP
1. Có những vật bằng sắt được mạ bằng kẽm, thiếc, niken, đồng. Nếu các vật này đều bị sây sát sâu đến lớp sắt, thì vật nào bỉ gỉ sắt chậm nhất?

2. Đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất trong trường hợp nào sau đây?
a) Ngâm trong dung dịch HCl;

b) Ngâm trong dung dịch H2SO4;

c) Ngâm trong dung dịch H2SO4 có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4

3. Sau một ngày lao động, công nhân phải làm vê sinh bề mặt kim loại của các thiết bị máy móc, dụng cụ lao động. Việc làm này có mục đích là gì?
4. Một hợp kim có cấu tạo tinh thể hỗn hợp Cu-Zn để trong không khí ẩm. Hãy cho biết hợp kim bị ăn mòn hóa học hay điện hóa?

5. Có những cặp kim loại sau đây tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với dung dịch điện li: 

a) Al – Fe
b) Cu – Fe
c) Fe – Zn
d) Fe - Sn 

Cho biết kim loại nào trong mỗi cặp sẽ bị ăn mòn điện hóa?

6. Ngâm 9 gam hợp kim Cu – Zn trong dung dịch HCl dư thu được 896 ml khí hidro (điều kiện tiêu chuẩn). Hãy xác định thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim. 

(
Bài 76: ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI (2 LT + 1 BT)
1. Nguyên tắc điều chế kim loại
Trong hợp chất, kim loại tồn tại dưới dạng ion dương Mn+. Muốn chuyển hóa những ion này thành nguyên tử kim loại, ta thực hiện sự khử các ion kim loại.
Mn+ + ne( M

2. Các phương pháp điều chế kim loại
2.1. Phương pháp nhiệt luyện

Dùng chất khử như CO, H2, C hoặc kim loại Al để khử ion kim loại trong oxit ở nhiệt độ cao. Phương pháp này được áp dụng để sản xuất kim loại trong công nghiệp:

CuO + H2 
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 Cu + H2O

Fe2O3 + 3CO 
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 2Fe + 3CO2
Phương pháp này có thể điều chế được những kim loại có tính khử yếu hoặc trung bình (kim loại đứng sau nhôm Al).
2.2. Phương pháp thủy luyện

Dùng kim loại có tính khử mạnh hơn để khử ion kim loại khác trong dung dịch muối. Phương pháp này được áp dụng trong phòng thí nghiệm để điều chế những kim loại có tính khử yếu. 
Zn khử Cu2+ thành Cu : Zn + CuSO4 ( ZnSO4 + Cu

Cu khử Ag+ thành Ag : Cu + 2AgNO3 ( Cu(NO3)2 + 2Ag

2.3. Phương pháp điện phân

2.3.1. Điện phân hợp chất nóng chảy

Những kim loại hoạt động hóa học mạnh như K, Na, Ca, Mg, Al được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy các hợp chất của kim loại,  nghĩa là khử ion kim loại bằng dòng điện.

Dùng dòng điện một chiều trên catôt (cực âm) để khử ion kim loại trong hợp chất. Phương pháp điện phân này có thể điều chế được hầu hết các kim loại. 
NaCl 
[image: image7.wmf]dienphan
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 Na + 1/2Cl2
2.3.2. Điện phân dung dịch

Điều chế kim loại có tính khử trung bình hoặc yếu bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng.


CuCl2 
[image: image8.wmf]dienphan
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 Cu + Cl2

Phương pháp này có thể điều chế được những kim loại có độ tinh khiết cao (99,999%), dùng chế tạo các chất bán dẫn trong kĩ thuật điện tử.
2.3.3. Tính lượng chất thu được ở các điện cực

Dựa vào định luật Faraday, xác định khối lượng các chất thu được ở điện cực

[image: image9.wmf]AIt
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Trong đó:

m: Khối lượng chất thu được ở điện cực (gam).

A: Khối lượng mol nguyên tử của chất thu được ở điện cực.
n: số electron mà nguyên tử hoặc ion đã cho hoặc nhận.

I: Cường độ dòng điện (ampe).

t: Thời gian điện phân (giây).

F: Hằng số Farađây (F = 96500).

BÀI TẬP

1. Từ hỗn hợp các muối sau, hãy điều chế từng kim loại riêng biệt:

a) AgNO3 và Pb(NO3)2

b) AgNO3 và Cu(NO3)2
2. Từ các chất sau : Cu(OH)2, MgO, FeS2, Cu2S, Cu(NO3)2, CaCO3, Na2SO4, NaCl, CuCl2 và FeCl3. Hãy nêu phương pháp thích hợp để điều chế Cu, Ca, Na, Mg, Fe. Viết các phương trình hóa học minh họa các phản ứng.
3. Cho biết hiện tượng xảy ra trong quá trình điện phân có màng ngăn dung dịch muối ăn bão hòa trong nước. Viết phương trình hóa học.

4. Điện phân bằng điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hóa trị II với dòng điện có cường độ 6A. Sau 29 phút điện phân người ta thấy khối lượng catot tăng 3,45 gam. Xác định tên của kim loại.

5. Điện phân 100ml dung dịch CuSO4 0,5M với điện cực trơ trong 1 giờ, cường độ dòng điện 0,16A. 
6. Điện phân 200 ml dung dịch KOH 2M (khối lượng riêng là 1,1 g/cm3) với điện cực trơ. Khi ở catot thoát ra 2,24 lít khí (điều kiện tiêu chuẩn). Biết rằng nước bay hơi không đáng kể. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau khi điện phân.

7. Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ trong 14 phut 15 giây, cường độ dòng điện 0,8A. Tính khối lượng bạc và thể tích khí oxi (điều kiện tiêu chuẩn) thu được.

a) Tính khối lượng đồng thu được sau khi điện phân

b) Tính nồng độ mol các ion có trong dung dịch trước và sau khi điện phân (thể tích không thay đổi).

(
Bài 77: ÔN TẬP CHƯƠNG XX (1 LT + 1 BT)
1. Hệ thống kiến thức
1.1. Tính chất của kim loại

1.1.1 Tính chất vật lí
Tính dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim, tính dẻo, tính cứng,...

1.1.2. Tính chất hóa học chung của kim loại

- Tác dụng với axit

- Tác dụng với dung dịch muối

- Tác dụng với phi kim

1.1.3. Dãy điện hóa

Dãy điện hóa của kim loại cho phép dự đoán chiều của phản ứng giữa 2 cặp oxi hóa khử. Phản ứng này xảy ra theo chiều: chất oxi hóa mạnh nhất sẽ oxi hóa chất khử mạnh nhất, sinh ra chất oxi hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn.
1.2. Điều chế kim loại

1.2.1. Nguyên tắc điều chế: 
Mn+ + ne ( M

1.2.2. Phương pháp điều chế: Có 3 phương pháp: Phương pháp nhiệt luyện, phương pháp thủy luyện, phương pháp điện phân.
1.3. Sự ăn mòn kim loại

- Ăn mòn hóa học

- Ăn mòn điện hóa

- Cách chống ăn mòn kim loại : Cách li kim loại với môi trường, dùng hợp kim chống gỉ, dùng chất chống ăn mòn, dùng phương pháp điện hóa.
2. Bài tập
1. Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3 và MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được những chất rắn nào? Viết phương trình hóa học.
2. Ngâm một lá Zn (dư) trong 100ml AgNO3 0,1M. Khi phản ứng kết thúc khối lượng lá kẽm tăng bao nhiêu gam?
3. Hoà tan hoàn toàn 28 gam vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu?
4. Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCl thu được 1gam khí H2. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan?

5. Cho 2,06 gam hỗn hợp gồm Fe, Al, Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 0,896 lít khí NO duy nhất (điều kiện tiêu chuẩn). Tính khối lượng muối nitrat thu được.

6. Cho một hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe3O4 và 0,25 mol Fe vào 400 ml dung dịch HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và còn lại 2,8 gam Fe chưa tan. Xác định nồng độ mol/l của dung dịch HCl. 

7. Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn và Fe vào dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít H2 (đktc). Mặt khác, khi cho m gam hỗn hợp trên vào 250 ml dung dịch HNO3 nồng độ 4M thu được 5,152 lít khí NO duy nhất (điều kiện tiêu chuẩn) và dung dịch Y. Xác định khối lượng Fe trong m gam hỗn hợp X.
8. Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ dòng điện 10A trong một thời gian thu được 0,224 lít khí (điều kiện tiêu chuẩn) ở anot. Biết điện cực đã dùng là điện cực trơ và hiệu suất 100%. Tính khối lượng catot tăng lên sau quá trình điện phân.

(
Chương XXI. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Mục tiêu
Sau khi nghiên cứu xong chương này, học sinh có thể: 

- Biết vị trí của kim loại, kim loại kiềm thổ, nhôm trong bảng tuần hoàn.

- Hiểu tính chất vật lí và hóa học của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm. 
- Hiểu các ứng dụng và điều chế một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và nhôm. 

- Viết được các phương trình hóa học và giải các bài tập liên quan đến kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và nhôm. 

- Say mê tìm hiểu các hợp chất của kim loại.
Bài 78: KIM LOẠI KIỂM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM (2 LT + 1 BT)
1. Kim loại kiềm
1.1. Vị trí của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

Kim loại kiềm là những nguyên tố hóa học thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn gồm liti (Li), natri (Na), kali (K), rubidi (Rb), xesi (Cs) và franxi (Fr).

1.2. Tính chất vật lí

Kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp. Khối lượng riêng nhỏ, độ cứng thấp, có thể cắt bằng dao một cách dễ dàng. Kim loại kiềm có mạng tinh thể lập phương tâm khối và năng lượng ion hóa nhỏ (tính khử mạnh).
1.3. Tính chất hóa học

1.3.1. Tác dụng với phi kim
Tác dụng với oxi
Kim loại kiềm khử dễ dàng các nguyên tử phi kim thành ion âm.
4Na + O2  ( Na2O

Tác dụng với clo 
2K + Cl2 ( 2KCl
1.3.2. Tác dụng với axit

Kim loại kiềm khử dễ dàng ion H+ trong dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng thành khí H2.
   

2Li + 2HCl → 2LiCl + H2(
1.3.3. Tác dụng với nước
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

1.4. Ứng dụng, trạng thái tự nhiên và điều chế

1.4.1. Ứng dụng

Dùng chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp. Các kim loại kali và natri dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một vài loại lò phản ứng hạt nhân. Dùng để điều chế một số kim loại hiếm bằng phương pháp nhiệt luyện, dùng làm xúc tác trong nhiều phản ứng hữu cơ.
             1.4.2. Điều chế

Thường sử dụng phương pháp điện phân nóng chảy muối halogen của kim loại kiềm.

NaCl 
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 Na + 1/2Cl2
2. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
2.1. Natri hidroxit
2.1.1. Tính chất

Natri hiđroxit là chất rắn, màu trắng, dễ hút ẩm, tỏa nhiều nhiệt, nóng chảy ở 322oC. Natri hiđroxit là bazơ mạnh, tan trong nước, phân li hoàn toàn thành ion.
Tác dụng với axit
NaOH
+ HCl → NaCl + H2O
Tác dụng với oxit axit
NaOH + CO2 → NaHCO3


2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Tác dụng với dung dịch muối
2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2
2.1.2. Ứng dụng và điều chế
2NaCl + 2H2O
[image: image11.wmf]dienphan
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H2 + Cl2 + 2NaOH
Dùng trong công nghiệp chế biến dầu mỏ, xà phòng, giấy, dệt, nước Javen, luyện nhôm.

2NaOH + Cl2 ( NaCl + NaClO + H2O (nước Javen)
2.2. Natri hidrocacbonat
NaHCO3 là chất rắn màu trắng, bền ở nhiệt độ thường và phân hủy ở nhiệt độ cao.

2NaHCO3 [image: image12.wmf]o
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 Na2CO3 + CO2 + H2O
Natri hiđrocacbonat có tính lưỡng tính, vừa tác dụng với axit mạnh, vừa tác dụng với kiềm
            
NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2 




NaHCO3 +  NaOH → Na2CO3 + H2O

2.3. Natri cacbonat
2.3.1. Tính chất

Na2CO3 là chất rắn màu trắng, dễ tan trong nước. Ở nhiệt độ thường (duới 320C) có dạng muối ngậm nước. Ở nhiệt độ cao, trở thành muối khan có nhiệt độ nóng chảy là 8500C. Natri cacbonat là muối của axit yếu, không bền, tác dụng với axit mạnh.
Na2CO3 + 2HCl  → 2NaCl + H2O + CO2 (



      

Na2CO3 + Ca(OH)2 → 2NaOH + CaCO3(
2.3.2. Ứng dụng

Na2CO3 là nguyên liệu trong sản xuất thủy tinh, xà phòng, giấy, dệt, dùng tẩy sạch vết dầu mỡ bám trên chi tiết máy, dùng trong công nghiệp chất tẩy rửa.

2.4. Kali nitrat
2.4.1. Tính chất

KNO3 là những tinh thể không màu, bền trong không khí, tan nhiều trong nước, bị phân huỷ ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ nóng chảy (3330C).

2KNO3 [image: image13.wmf]o
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 2KNO2 + O2



2.4.2. Ứng dụng

Dùng làm phân bón (phân đạm, phân kali) và chế tạo thuốc nổ. Thuốc nổ thông thường (thuốc súng) là hỗn hợp 68%KNO3, 15%S và 17%C (than). Phản ứng cháy của thuốc súng xảy ra như sau :
2KNO3 + 3C + S [image: image14.wmf]o

t
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 N2 + 3CO2 + K2S

BÀI TẬP

1. Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4, viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. 

2. Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau:

a) NaCl
[image: image15.wmf](1)
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Na
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NaOH
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NaAlO2
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(Al(OH)3
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Al2O3
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3. b) NaCl
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NaOH
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NaHCO3
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Na2CO3
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NaCl
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NaClO
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NaCl

4. Hòa tan 8 gam NaOH vào nước thu được 500 ml dung dịch NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được.

5. Hòa tan 39 gam K vào 362 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành.

6. Cho 3 gam hỗn hợp gồm Na và kim loại kiềm M tác dụng với nước. Để trung hòa dung dịch thu được cần 800 ml dung dịch HCl 0,25M. Xác định tên của M.

7. Cho m gam hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3 có số mol bằng nhau tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 41,4 gam kết tủa. Tính giá trị của m.
(
Bài 79: KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ (2 LT + 1 BT)
1. Kim loại kiềm thổ
1.1. Vị trí của kim loại kiềm thổ trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

Kim loại kiềm thổ là những nguyên tố thuộc phân nhóm chính nhóm II trong bảng tuần hoàn gồm : beri (Be), magie (Mg), canxi (Ca), stronti (Sr), bari (Ba), rađi (Ra).
1.2. Tính chất vật lí

Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tương đối thấp (trừ beri). Độ cứng tuy có cao hơn kim loại kiềm nhưng chúng là những kim loại mềm hơn nhôm. Khối lượng riêng tương đối nhỏ, chúng là những kim loại loại nhẹ hơn nhôm (trừ bari).

1.3. Tính chất hóa học

1.3.1. Tác dụng với phi kim

Trong không khí, ở nhiệt độ thường, Be và Mg bị oxi hóa chậm tạo thành màng oxit bảo vệ cho kim loại. Các kim loại còn lại tác dụng với oxi của không khí mãnh liệt hơn.

2Ca + O2 ( 2CaO

1.3.2. Tác dụng với axit
         Với axit HCl, H2SO4 loãng



Mg + 2HCl ( MgCl2 + H2 


Mg + H2SO4 ( MgSO4 + H2                 

         Với axit HNO3, H2SO4 đặc


Mg + 4HNO3đ ( Mg(NO3)2 + 2H2O + 2NO2


3Mg + 8HNO3loãng (3Mg(NO3)2 + 4H2O + 2NO



Mg + 2H2SO4đ ( MgSO4 + 2H2O + SO2
1.3.3 Tác dụng với nước 
Trong nước (ở nhiệt độ thường), Be không có phản ứng, Mg khử chậm, các kim loại còn lại khử nước mạnh mẽ và tạo ra dung dịch bazơ.
         

M + 2H2O ( M(OH)2 + H2
1.4. Ứng dụng
Be tạo ra những hợp kim cứng, đàn hồi, không bị ăn mòn, dùng chế tạo máy bay, vỏ tàu biển. Mg tạo ra những hợp kim có đặt tính nhé và bền, dùng chế tạo máy bay, tên lửa.. Ca dùng làm chất khử để tách một số kim loại khỏi hợp chất

1.5. Điều chế

Phương pháp chính để điều chế là điện phân muối halogenua của chúng ở dạng nóng chảy. Phương trình điện phân dạng tổng quát có thể biểu diễn dưới dạng:

                   
MX2 
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 M + X2
2. Một số hợp chất quan trọng của canxi
2.1. Canxi hidroxit
CaO là chất rắn, màu trắng, nóng chảy ở nhiệt độ rất cao (2585oC), còn gọi là vôi sống. CaO là oxit bazơ, tác dụng mãnh liệt với nước, oxit axit và axit.

CaO + H2O ( Ca(OH)2
CaO + 2HCl ( CaCl2 + H2O

CaO + CO2 ( CaCO3
Người ta điều chế CaO bằng phương pháp phân hủy canxi cacbonat ở nhiệt độ cao.
           

CaCO3 
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 CaO + CO2 
- Q

2.2. Canxi cacbonat

CaCO3 là chất rắn màu trắng, không tan trong nước (1lít nước ở 20oC hòa tan 1,3.10-4 mol). CaCO3 là muối của axit yếu, không bền tác dụng với nhiều axit vô cơ và hữu cơ.
CaCO3 + 2HCl ( CaCl2 + H2O + CO2
CaCO3 + 2CH3COOH ( Ca(CH3COO)2 + H2O + CO2
Ở nhiệt độ thấp, CaCO3 tan dần trong nước chứa khí cacbonic tạo ra muối axit canxi hiđro cacbonat Ca(HCO3)2.
                 
CaCO3 + CO2 + H2O ( Ca(HCO3)2
2.3. Canxi hidroxit

Ca(OH)2 là chất rắn ít tan trong nước (1lít nước ở 20oC hòa tan được 0,02 mol)

Dung dịch Ca(OH)2 còn gọi là nước vôi, có tính bazơ yếu hơn dung dịch NaOH. Canxi hiđroxit tác dụng với axit, oxit axit và muối.
Ca(OH)2 + 2HCl ( CaCl2 + 2H2O

Ca(OH)2 + CO2 ( CaCO3 + H2O

Ca(OH)2 + Na2CO3 ( CaCO3 + 2NaOH

2.4. Canxi sunfat

CaSO4 còn gọi là thạch cao, chất rắn màu trắng, ít tan trong nước (1lít nước ở 20oC hòa tan được 1,1.10-2 mol). Tùy theo lượng kết tinh có trong canxi sunfat, ta có 3 loại :
- CaSO4.2H2O là thạch cao sống, bền ở nhiệt độ thường.

- 2CaSO4.H2O là thạch cao nung nhỏ lửa, điều chế bằng cách nung thạch cao sống ở 180oC.

- CaSO4 là thạch cao khan, điều chế bằng cách nung thạch cao sống ở 350oC.

3. Nước cứng
3.1. Khái niệm nước cứng

Nước thường dùng là nước tự nhiên lấy từ sông, suối, ao hồ, nước ngầm. Nước này có hòa tan một số muối của canxi, magie như : Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, CaSO4, MgSO4, CaCl2…vì vậy nước tự nhiên có chứa các ion Ca2+, Mg2+.

Nước có nhiều ion Ca2+, Mg2+ gọi là nước cứng. Nước không hòa tan hoặc chứa ít những ion trên gọi là nước mềm.

3.2. Phân loại nước cứng

3.2.1. Nước cứng tạm thời 

Nước cứng có chứa ion hiđrocacbonat HCO3- của các muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.
3.2.2. Nước cứng vĩnh cửu 

Nước cứng có chứa ion clorua Cl- hoặc sunfat SO42- hoặc cả hai của các muối CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4,…

3.3. Tác hại của nước cứng

Nước cứng gây trở ngại nhiều cho đời sống thường ngày. Tấm giặt bằng xà phòng trong nước cứng sẽ tạo ra muối canxi stearat  Ca(C17H35COO)2 không tan. Chất này làm cho vải sợi bị mục nát, mặt khác gây lãng phí xà phòng. Nếu dùng nước cứng để nấu ăn sẽ làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị. Nước cứng cũng gây tác hại cho ngành sản xuất, như tạo lớp cặn trong nồi hơi gây lãng phí nhiên liệu và không an toàn. Nước cứng cũng làm hỏng nhiều dung dịch cần pha chế... 

3.4. Cách làm mềm nước cứng

Nguyên tắc làm mềm nước cứng là giảm nồng độ các ion Ca2+ và Mg2+ bằng cách chuyển những ion này vào hợp chất không tan hoặc thay thế chúng bằng những cation khác.

3.4.1. Phương pháp kết tủa

Đối với nước cứng tạm thời, có thể đun nóng nước trước khi dùng, lọc bỏ chất không tan.
Ca(HCO3)2 [image: image29.wmf]o
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 CaCO3 + CO2 + H2O
Hoặc dùng dung dịch Ca(OH)2 với một lượng vừa đủ để trung hòa muối axit thành muối trung hòa không tan, lọc bỏ chất không tan, được nước mềm.
Ca(HCO3)2  +  Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O

Đối với nước cứng vĩnh cửu và nước cứng tạm thời, có thể dùng dung dịch Na2CO3.
CaSO4 + Na2CO3 → CaCO3 + Na2SO4
Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaHCO3
Hai phản ứng này cùng có phương trình ion

Ca2+ + CO32- → CaCO3
3.4.2. Phương pháp trao đổi ion 

Cho nước cứng đi qua chất trao đổi ion (ionit), chất này sẽ hấp thụ các ion Ca2+ và Mg2+ trong nước cứng và thế vào đó là những cation như Na+, H+…  ta được nước mềm.
BÀI TẬP

1. Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau:
a) MgCl2
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Mg 
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Mg(NO3)2
b) CaCl2
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Ca 
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Ca(OH)2 
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CaCO3 
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 Ca(HCO3)2




CaO

2. Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (điều kiện tiêu chuẩn) và dung dịch X. Tính khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X.

3. Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng với nước thu được 6,11 lit khí hidro (25oC và 1 atm). Xác định tên của kim loại đã dùng.
4. Hãy nhận biết 4 ống nghiệm không nhãn đựng riêng biệt 4 dung dịch sau: Ba(OH)2, H2SO4, Na2CO3, ZnSO4.
5. Cho các chất : NaCl, Na2CO3, BaCl2, Ca(OH)2, HCl, Na2SO4, K3PO4, H2SO4
a) Chất nào có thể làm mất tính cứng tạm thời

b) Chất nào có thể làm mất tính cứng vĩnh cửu

Viết phương trình hóa học minh họa.

6. Hòa tan 23,9 gam hỗn hợp BaCO3 và MgCO3 trong nước cần 3,36 lit khí CO2 (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định khối lượng của muối trong mỗi hỗn hợp.

7. Hòa tan hoàn toàn 8,2 gam hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2,016 lit CO2 (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định khối lượng mỗi muối có trong hỗn hợp trên.
(
Bài 80: NHÔM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM (2 LT + 1 BT)
1. Nhôm
1.1. Vị trí của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

Nhôm thuộc nhóm IIIA, chu kì 3. Trong nhóm, Al đứng dưới nguyên tử B. Trong chu kì, Al đứng sau nguyên tố Mg và trước nguyên tố Si. Al có bán kính 0,14nm. Al có 13 electron, có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p1.
1.2. Tính chất vật lí

Nhôm là kim loại nhẹ (d =7g/cm3), màu trắng bạc, nóng chảy ở 660oC. Nhôm rất dẻo, có thể dát được lá nhôm mỏng 0,01 mm dùng để gói thực phẩm. Nhôm có khả năng dẫn nhiệt và nhiệt tốt.

1.3. Tính chất hóa học

1.3.1. Tác dụng với phi kim

Tác dụng với halogen



2Al + 3Cl2 ( 2AlCl3
Tác dụng với oxi. Nhôm có tính khử mạnh : Al ( Al3+ + 3e và bị phá hủy trong môi trường kiềm.

4Al + 3O2 ( 2Al2O3
1.3.2. Tác dụng với axit
Với axit HCl, H2SO4 loãng
2Al + 6HCl ( 2AlCl3 + 3H2 ↑


2Al + 3H2SO4 ( Al2(SO4)3 + 3H2 ↑                 

Với axit HNO3, H2SO4 đặc


Al + 6HNO3đ,n ( Al(NO3)3 + 3H2O + 3NO2 ↑


Al + 4HNO3loãng ( Al(NO3)3 + 2H2O + NO ↑


2Al + 6H2SO4đ,n ( Al2(SO4)3  + 6H2O + 3SO2 ↑
1.3.3. Tác dụng với oxit kim loại



2Al + Fe2O3 
[image: image37.wmf]0

t

¾¾®

 Al2O3 + 2Fe + Q

1.3.4. Tác dụng với nước



2Al + 6H2O ( 2Al(OH)3 + 3H2 ↑
1.3.5. Tác dụng với dung dịch kiềm



Al + NaOH + H2O ( NaAlO2 + 3/2H2 ↑
1.4. Ứng dụng

Nhôm là kim loại được sử dụng rộng rãi (sau Fe) trong nhiều ngành kinh tế quốc dân và đời sống thường ngày. Những ứng dụng của Al có liên quan chặt chẽ với tính chất vật lí và hóa học của Al. Al và hợp kim có đặc tính nhẹ và bền đối với không khí và nước, được dùng làm vật liệu chế tạo máy bay, ôtô, tên lửa, tàu vũ trụ. Al và hợp kim Al có màu trắng bạc, đẹp được dùng xây dựng nhà cửa và trang trí nội thất.

1.5. Sản xuất nhôm

1.5.1. Nguyên liệu

Nguyên liệu để sản xuất nhôm là quặng boxit Al2O3.nH2O. Boxit thường lẫn tạp chất Fe2O3 và SiO2. Người ta làm sạch nguyên liệu theo trình tự sau :

Quặng boxit sau khi nghiền nhỏ được nấu trong dung dịch xút đặc (nhiệt độ 180oC). Loại bỏ tạp chất không tan là sắt oxit, được dung dịch hỗn hợp 2 muối là natri aluminat và natri silicat .

Al2O3 + 2NaOH ( 2NaAlO2 + H2O

SiO2 + 2NaOH ( Na2SiO3+ H2O

Xử lí dung dịch  thu được bằng khí CO2 ta được chất khí không tan là Al(OH)3:  

NaAlO2 + CO2 + 2H2O  (  Al(OH)3 + NaHCO3
Sau đó lọc, rửa và nung kết tủa Al(OH)3 ở nhiệt độ cao (trên 900oC) thu được Al2O3  khan, nguyên chất dùng để sản xuất nhôm.

1.5.2. Sản xuất nhôm
Nguyên tắc: Khử ion Al3+  trong hợp chất thành Al tự do : Al3+   +  3e  (  Al

Phương pháp: Sự khử ion Al3+ trong Al2O3 là rất khó khăn, không thể dùng những chất khử thông thường như C, CO, H2. Cuối thế kỷ thứ 19 (vào năm 1888) người ta mới tìm ra phương pháp sản xuất Al bằng cách điện phân Al2O3 nóng chảy. Phương pháp này tồn tại đến nay.

- Chuẩn bị chất điện li nóng chảy :
Để giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3 (2050oC), người ta hoà tan Al2O3 trong criolit nóng chảy, được hỗn hợp chất lỏng ở 900oC. Việc làm này, một mặt tiết kiệm được năng lượng, lại tạo được chất lỏng có tính dẫn điện tốt hơn Al2O3 nóng chảy. Mặt khác hỗn hợp chất điện li này có tỉ khối nhỏ hơn nhôm, nổi lên trên và ngăn cản Al nóng chảy không bị oxi hóa trong không khí.

- Quá trình điện phân: 
Cực âm (catot) của thùng điện phân là tấm than chì nguyên chất, được bố trí ở đáy thùng. Cực dương (anôt) là những khối lớn than chì, có thể chuyển động theo phương thẳng đứng. Dòng điện một chiều dùng để điện phân có cường độ rất cao (từ 50000 đến 100000 A) và điện thế thấp (khoảng 5V). Nhiệt toả ra do hiệu ứng Jun đủ để duy trì nhiệt độ cao hơn nhiệt độ nóng chảy của chất điện li.

2. Hợp chất quan trọng của nhôm

2.1. Nhôm oxit

2.1.1. Tính chất

Al2O3 có tính lưỡng tính

Al2O3 + 6HCl ( 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH ( 2NaAlO2 + H2O

2.1.2. Ứng dụng

Tinh thể nhôm oxit không màu hoặc có màu, dùng làm đồ nữ trang, chế tạo các chi tiết trong các ngành kĩ thuật chính xác như chân kính đồng hồ, máy phát laze… Nhôm oxit lẫn tạp chất có độ rắn cao, được dùng làm vật liệu mài (đá mài, bột giấy ráp, bột đánh bóng…).
2.2. Nhôm hidroxit

Al(OH)3 là hidroxit lưỡng tính

Al(OH)3 + 3HCl ( AlCl3 + 3H2O



Al(OH)3 + NaOH ( NaAlO2 + 2H2O

Al(OH)3 là hợp chất kém bền

2Al(OH)3 ( Al2O3 + 3H2O

2.3. Muối nhôm
2.3.1. Nhôm sunfat
Nhôm sunfat có nhiều ứng dụng là muối kép kali và nhôm ngậm nước (phèn chua), có công thức hóa học là K2SO4.Al(SO4)3.24H2O viết gọn là KAl(SO4)2.12H2O. Muối này được dùng trong ngành thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, làm trong nước đục...
2.3.2. Nhôm clorua
Nhôm clorua dùng làm chất xúc tác trong công nghiệp chế biến dầu mỏ và tổng hợp nhiều hợp chất hữu cơ.
BÀI TẬP

1. Cho các chất sau đây: Al(NO3)3, Al2O3, Al(OH)3, AlCl3 và Al2(SO4)3. Chất nào có tính lưỡng tính? Viết phương trình hóa học minh họa.
2. Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau:
a) Al2O3 
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NaAlO2 
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Al2(SO4)3 
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AlCl3 
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Al(OH)3
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 Al2O3 
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NaAlO2

b) Al 
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Al(NO3)3
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Al(OH)3 
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NaAlO2

3. Phân biệt các lọ mất nhãn sau :  NaCl, AlCl3 và MgCl2. Viết phương trình hóa học.
4. Viết phương trình hóa học của các phản ứng khi cho Al tác dụng với HNO3 trong các trường hợp sinh ra chất sau: N2, NO , NO2 , N2O , NH4NO3
5. Viết phương trình hóa học và cho biết hiện tượng xảy ra khi:
a. Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3
b. Cho từ từ khí NH3 vào dung dịch có chứa Al2(SO4)3
c. Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2
d. Cho từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2
6. Phân biệt ba chất rắn Mg, Al và Al2O3 bằng hóa chất nào? Viết phương trình hóa học.

7. Điều chế nhôm hidroxit từ chất nào sau đây: dung dịch NaAlO2, dung dịch AlCl3, Al2O3? Viết phương trình hóa học.

8. Hòa tan m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng chỉ thu được hỗn hợp khí gồm 0,015 mol N2O và 0,01 mol NO. Tính giá trị của m.

9. Cho 13,5 gam Al tan trong dung dịch NaOH nóng. Tính thể tích khí thu được ở điều kiện tiêu chuẩn.

10. Cho 5,4 gam Al vào 100 ml dung dịch KOH 0,2M đun nóng. Tính thể tích khí thu được ở điều kiện tiêu chuẩn.

11. Nung nóng hỗn hợp gồm 10,8 gam bột Al với 16 gam bột Fe2O3 (không có không khí) nếu hiệu suất là 80% thì khối lượng nhôm oxit thu được là bao nhiêu?

12. Khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 bằng nhôm. 
a) Tính khối lượng nhôm cần dùng 

b) Tính khối lượng hỗn hợp thu được sau phản ứng.

c) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp trước và sau phản ứng. 

13. Cho 100 ml dung dịch AlCl3 tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH. Kết tủa thu được làm khô nung đến khối lượng không đổi cân nặng 2,55 gam.Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH ban đầu.
14. Cho 25,8 gam bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lit khí hidro (điều kiện tiêu chuẩn).

a) Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu.

b) Tính thể tích dung dịch NaOH nồng độ 4M tham gia phản ứng.

(
Bài 81:  ÔN TẬP CHƯƠNG XXI (1 LT + 1 BT)
1. Hệ thống kiến thức chương XXI 
1.1. Kim loại kiềm và kiềm thổ
	
	Vị trí trong bảng tuần hoàn
	Cấu hình electron lớp ngoài cùng
	Tính chất hóa học 
đặc trưng
	Điều chế

	Kim loại kiềm
	Nhóm IA
	ns1
	Có tính khử mạnh nhất trong các kim loại

M ( M+ + e
	Điện phân muối halogenua nóng chảy

2MX 
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2M + X2

	Kim loại kiềm thổ
	Nhóm IIA
	ns2
	Có tính khử mạnh, chỉ sau kim loại kiềm

M ( M2+ + 2e
	MX2 
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M + X2


1.2. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm.

- NaOH: là bazơ mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt.

- NaHCO3: tác dụng được với axit và kiềm.

- Na2CO3: là muối của axit yếu, có đầy đủ tính chất chung của muối.

1.3. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

- Ca(OH)2: là  bazơ mạnh.

- CaSO4: tùy theo lượng nước kết tinh có trong tinh thể ta có: thạch cao sống (CaSO4.2H2O); thạch cao nung (CaSO4. H2O); thạch cao khan (CaSO4).

1.4. Nước cứng

Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+, nước mềm là nước chứa ít hoặc không chứa các ion trên. Nước cứng chia thành các loại sau :
- Nước cứng có tính cứng tạm thời: chứa Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2.

- Nước cứng có tính cứng vĩnh cửu: chứa các muối clorua và sunphat của canxi và magie.

- Nước cứng có tính cứng toàn phần: có cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu.

- Cách làm mềm nước cứng: phương pháp kết tủa và phương pháp trao đổi ion.
1.5. Nhôm

- Nằm ở ô số 13, chu kì 3, nhóm IIIA.

- Là kim loại nhẹ (D = 2,7 g/cm3), dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, dẻo.

- Có tính khử mạnh : Al → Al3+ + 3e

- Không tác dụng với oxi của không khí và nước do có lớp màng oxit bảo vệ; tan trong kiềm mạnh.
1.6. Một số hợp chất quan trọng của nhôm

- Al2O3: là oxit lưỡng tính (tan trong dung dịch axit và dung dịch kiềm mạnh).

- Al(OH)3: là hiđroxit lưỡng tính (tan trong dung dịch axit và dung dịch kiềm mạnh).

- Muối nhôm : Nhôm sunfat ( Phèn chua: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) và nhôm clorua. 
2. Bài tập
1. Viết phương trình hóa học cho sơ đồ sau:
Ca 
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CaO 
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CaCO3 
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CaCl2 
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Ca(OH)2
2. Cho các chất sau đây: NaCl, H2SO4, HCl, Na2CO3, Na3PO4
Chất nào làm mềm nước cứng có tính tạm thời? Viết phương trình hóa học.

3. Nung hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại kế tiếp nhau trong nhóm IIA đến khối lượng không đổi thu được 2,24 lít khí CO2 (điều kiện tiêu chuẩn) và 4,64 gam hỗn hợp hai oxit. Xác định tên của hai kim loại.
4. Nung nóng 7,26 gam hỗn hợp NaHCO3 và Na2CO3 thu được 0,84 lit khí CO2 (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp trước và sau khi nung.

5. Cho một lá nhôm lần lượt vào các dung dịch chứa một trong các chất sau: CuSO4; AlCl3; Pb(NO3)2; ZnCl2; KNO3; AgNO3. Viết phương trình hóa học.

6. Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Tính khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng.
7. Cho 150 ml dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 nồng độ 1M. Xác định nồng độ mol của các chất có trong dung dịch sau phản ứng.

8. Nung 48 gam hỗn hợp bột Al và Al(NO3)3 trong không khí, thu được chất rắn có khối lượng 20,4 gam. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp.

9. Đốt nóng hỗn hợp Al và 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M thu được 3,36 lít khí H2 (điều kiện tiêu chuẩn). Tính giá trị của V.

10. Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Tính giá trị của m.

11. Hòa tan hoàn toàn hợp kim Al-Mg trong dung dịch HCl thu được 8,96 lit khí H2. Khi tác dụng với dung dịch NaOH thu được 6,72lit khí H2. Tính phần trăm của mỗi kim loại trong hợp kim. (Các thể tích khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn).
12. Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch Y. Sục từ từ khí NH3 (dư) vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m.
(
Chương XXII. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

Mục tiêu
Sau khi nghiên cứu xong chương này, học sinh có thể: 

- Biết vị trí của sắt và một số kim loại quan trọng khác (crom, đồng, niken, kẽm, chì, thiếc) trong bảng tuần hoàn.

- Hiểu tính chất vật lí và hóa học của sắt và các hợp chất quan trọng của sắt. 

- Hiểu các ứng dụng, điều chế sắt và các hợp chất quan trọng của sắt.
- Viết được các phương trình hóa học và giải các bài tập liên quan đến kim loại sắt và các hợp chất quan trọng của sắt. 

- Say mê tìm hiểu các hợp chất của kim loại.
Bài 82: SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT (2 LT + 1 BT)
1. Sắt
1.1. Vị trí của sắt trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

Sắt (Z = 26) là nguyên tố d, thuộc nhóm IIIB, chu kì 4, có cấu hình electron là [Ar]4s23d6. Bán kính nguyên tử của sắt là 0,13 nm.

1.2. Tính chất vật lí

Sắt nguyên chất là kim loại có màu trắng hơi xám, dẻo, dễ rèn, nóng chảy ở 1540oC. Sắt là kim loại nặng, có khối lượng riêng 7,9g/cm3. Sắt dẫn nhiệt và dẫn nhiệt tốt có tính chất nhiễm từ.

1.3. Tính chất hóa học

1.3.1. Tác dụng với phi kim

Ở nhiệt độ cao, sắt khử mạnh mẽ nguyên tử phi kim thành anion, sắt bị oxi hóa thành ion Fe2+ hoặc ion Fe3+.

Fe  +  S ( FeS

3Fe  +  2O2  ( Fe3O4 (hỗn hợp của FeO và Fe2O3)

 

2Fe  +  3Cl2  (  2FeCl3
1.3.2. Tác dụng với axit
HCl, H2SO4 loãng: Fe khử các ion H+ của những dung dịch axit này thành khí H2
Fe + H2SO4  ( FeSO4  + H2

Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2
HNO3, H2SO4 đặc: sắt không tác dụng với các dung dịch axit HNO3, H2SO4 đặc và nguội, vì các axit này làm cho sắt trở nên thụ động. HNO3, H2SO4 đặc và nóng, HNO3 loãng oxi hóa sắt thành Fe3+ và Fe sẽ khử N5+ hoặc S6+ trong các axit này đến mức oxi hóa thấp hơn.


Fe + 6HNO3đ,n ( Fe(NO3)3 + 3H2O + 3NO2


Fe + 4HNO3loãng ( Fe(NO3)3 + 2H2O + NO



2Fe + 6H2SO4đ,n ( Fe2(SO4)3  + 6H2O + 3SO2
1.3.3. Tác dụng với muối
Sắt có thể khử được ion của các kim loại đứng sau nó trong dãy kim loại tự do. 


Fe + CuSO4 ( FeSO4 + Cu

2. Hợp chất của sắt
2.1. Hợp chất sắt (II)
Hợp chất sắt (II) gồm những muối, hidroxit, oxit của Fe2+
2.1.1. Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (II)
Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (II) là tính khử. Hợp chất sắt (II) tác dụng với chất oxi hóa sẽ bị oxi hóa thành hợp chất sắt (III). Trong các phản ứng hóa học này, ion Fe2+ có khả năng cho 1 electron : Fe2+  -  e  =  Fe3+
4Fe(OH)2  + 2H2O + O2  (  4Fe(OH)3
(trắng xanh)


(nâu đỏ)

   

FeO + 4HNO3đ,n ( Fe(NO3)3 + 2H2O + NO2
2.1.2. Điều chế một số hợp chất sắt (II)
Fe(OH)2 là chất rắn màu lục nhạt, không tan trong nước. Fe(OH)2 được điều chế bằng phản ứng trao đổi ion giữa dung dịch muối sắt (II) và dung dịch kiềm.

            
FeCl2 + 2NaOH ( Fe(OH)2 + 2NaCl

FeO là chất rắn màu đen, không có trong tự nhiên, có thể điều chế bằng cách phân hủy hợp chất không bền của sắt (II) ở nhiệt độ cao, không có không khí.
             
Fe(OH)2 
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FeO + H2O

Muối sắt (II) được điều chế bằng cách cho Fe hoặc FeO hoặc Fe(OH)2 tác dụng với axit HCl hoặc H2SO4.

FeO + H2SO4  ( FeSO4  + H2O


Fe(OH)2 + 2HCl ( FeCl2 + 2H2O

Muối sắt (II) được điều chế cần dùng ngay vì trong không khí sẽ chuyển thành muối sắt (III).

2FeCl2  +  Cl2 ( 2FeCl3
2.2. Hợp chất sắt (III)
Hợp chất sắt (III) gồm những muối, hiđroxit, oxit của ion Fe3+.

2.2.1. Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (III)
Tính chất hoá học chung của hợp chất sắt (III) là tính oxi hóa. Hợp chất sắt (III) tác dụng với chất khử, chúng sẽ bị khử thành hợp chất sắt (II) hoặc sắt tự do. Trong các phản ứng hoá học, ion Fe3+ có khả năng nhận 1 hoặc 3 electron : 
Fe3+  +  1e  (  Fe2+ hoặc Fe3+ + 3e ( Fe.


3FeO + 10HNO3loãng ( 3Fe(NO3)3 + 5H2O + NO



2FeO + 4H2SO4đ,n ( Fe2(SO4)3  + 4H2O + SO2
2.2.2. Điều chế một số hợp chất sắt (III)
Fe(OH)3 là chất rắn màu nâu đỏ, không tan trong nước, được điều chế bằng phản ứng trao đổi ion giữa dung dịch muối sắt (III) với dung dịch kiềm. 

FeCl3  +  3NaOH ( Fe(OH)3  +  3NaCl

Fe2O3  là chất rắn màu nâu đỏ, được điều chế bằng cách phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao.
2Fe(OH)3 
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Fe2O3 + 3H2O
Muối sắt (III) được điều chế bằng cách cho Fe hoặc FeO tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc nóng, hoặc Fe(OH)2 tác dụng với axit HCl hoặc H2SO4.
Fe2O3 + 6HCl ( 2FeCl3  + 3H2O

Fe(OH)3  + 3HNO3 ( Fe(NO)3  + 3H2O
Muối sắt (III) có tính oxi hóa, dễ bị khử thành muối sắt (II).

Fe + 2FeCl3 ( 3FeCl2
BÀI TẬP

1. Từ Fe hãy viết 3 phương trình hóa học điều chế trực tiếp ra FeSO4.

2. Cho một lá sắt lần lượt vào các dung dịch chứa một trong các chất sau: CuSO4; AlCl3; Pb(NO3)2; ZnCl2; KNO3; AgNO3. Viết phương trình hóa học. 
3. Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau: 
a) FeS2 
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 Fe2O3 
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 FeCl3 
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 Fe(OH)3 
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 Fe2O3 
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 Fe

b) Fe 
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 FeCl2 
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 Fe(OH)2 
[image: image64.wmf](3)

¾¾®

 Fe(OH)3 
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 Fe2(SO4)3 
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 Fe(NO3)3 
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 Fe2O3 

c) Fe 
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 FeS 
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 Fe2O3 
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 FeCl3
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 FeCl2
4. Đốt nóng kim loại sắt trong bình đựng khí oxi, để nguội và cho vào bình một lượng dư dung dịch HCl. Viết phương trình hóa học của các phản ứng có thể xảy ra.
5. Khử m gam hỗn hợp các oxit CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng CO ở nhiệt độ cao thu được 40 gam chất rắn X và 13,2 gam CO2. Tìm giá trị m.
6. Hòa tan 3,040 gam hỗn hợp bột sắt và đồng trong dung dịch HNO3 loãng thu được 0,896 lit khí NO (duy nhất) (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

7. Cho 0,784 gam Fe tác dụng 100ml dung dịch chứa AgNO3 0,3M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu dung dịch X chứa chất tan nào, nồng độ bao nhiêu?
(
Bài 83: CROM VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM (1 LT + 1 BT)
1. Crom
1.1. Vị trí của crom trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

Crom là kim loại chuyển tiếp, thuộc chu kì 4, nhóm VIB, có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p63d54s1
1.2. Tính chất vật lí

Crom có màu trắng bạc, rất cứng, khó nóng chảy, là kim loại nặng, d = 7,2 g/cm3. 
1.3. Tính chất hóa học

1.3.1. Tác dụng với phi kim

4Cr  +  3O2  (   2Cr2O3
2Cr   +   3Cl2  (  2CrCl3
1.3.2. Tác dụng với axit

Cr  +  2HCl  (  CrCl2   +   H2
       

Cr   +  H2SO4  ( CrSO4  +  H2
Crom thụ động trong axit H2SO4 và HNO3 đặc, nguội.

2. Hợp chất của crom
2.1. Hợp chất crom (III)
2.1.1. Crom (III) oxit

Cr2O3 là oxit lưỡng tính, tan trong axit và kiềm đặc.

Cr2O3  +  6HCl  ( 2CrCl3 + 3H2O

        

Cr2O3   +  2NaOH  ( 2NaCrO2 + H2O

2.1.2. Crom (III) hidroxit

Cr(OH)3 là hidroxit lưỡng tính, vừa tác dụng được với dung dịch bazơ kiềm mạnh, dung dịch axit mạnh.
Cr(OH)3  + NaOH ( NaCrO2 + H2O

Cr(OH)3 +  3HCl  ( CrCl3  +  3H2O

2.2. Hợp chất crom (VI)
2.2.1. Crom (VI) oxit

CrO3 là chất oxi hoá rất mạnh

2CrO3 + 2NH3 (  Cr2O3  + N2  + 3H2O

CrO3 là một oxit axit, tác dụng với H2O tạo ra hỗn hợp 2 axit.

CrO3   +  H2O   (  H2CrO4 : axit cromic

2CrO3  + H2O  (  H2Cr2O7 : axit đicromic

2.2.2. Muối crom (VI)

Muối đicromat: K2Cr2O7 là muối có màu da cam của ion Cr2O72-. Ion CrO42- và ion Cr2O72- có sự chuyển hoá lẫn  nhau theo cân bằng.

Cr2O72-  +  H2O  (
2 CrO42-  +  2H+
(da cam)
           (vàng)

BÀI TẬP

1. Hoàn thành các phản ứng sau và cho biết vai trò của các chất tham gia phản ứng:

a) K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 ( Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O + S

b) K2Cr2O7 + HCl  ( CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O 

c) K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 ( Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O + Fe2(SO4)3

2. Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau:

a) Cr 
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 Cr2O3
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Cr2(SO4)3 
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Cr(OH)3
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NaCrO2

b) Cr 
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CrCl2
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CrCl3
[image: image78.wmf](3)

¾¾®

Cr(OH)3
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NaCrO2 
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 Na2CrO4 
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 Na2Cr2O7 
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 Cr2O3 

3. Tính khối lượng bột nhôm cần dùng trong phòng thí nghiệm để điều chế được 78 gam crom từ crom (III) oxit.

4. Tính khối lượng K2Cr2O7 cần lấy để tác dụng vửa đủ với 0,6 mol FeSO4 trong dung dịch H2SO4 

5. Muốn điều chế được 6,72 lít khí clo (điều kiện tiêu chuẩn) thì khối lượng K2Cr2O7 cần để tác dụng với dung dịch HCl là bao nhiêu?

6. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch chứa 9,02 gam hỗn hợp muối  Al(NO3)3 và Cr(NO3)3 cho đến khi thu được kết tủa lớn nhất. Tách kết tủa ra khỏi dung dịch, rửa và nung đến khi khối lượng không đổi thu được 2,54 gam chất rắn. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của các muối có trong hỗn hợp ban đầu.

7. Hòa tan 58,4 gam hỗn hợp muối khan AlCl3 và CrCl3 vào nước, thêm dung dịch NaOH đến dư vào sau đó cho thêm nước clo, rồi lại thêm dung dịch BaCl2 đến dư thu được 50,6 gam kết tủa. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của các chất trong hỗn hợp ban đầu.

8. Cho các chất sau đây: Cu, H2SO4 loãng, H2SO4 đặc, CuO, Fe2(SO4)3. Viết các phương trình hóa học điều chế dung dịch CuSO4..
9. Cho một lá đồng lần lượt vào các dung dịch chứa một trong các chất sau: CuSO4; FeCl3; Hg(NO3)2; AuCl3; NaNO3; AgNO3. Viết phương trình hóa học.
10. Nhận biết các dung dịch sau : HCl, HNO3, NaOH, AgNO3, NaNO3 (chỉ dùng 1 thuốc thử).

11. Có các dung dịch: HCl, HNO3, NaOH, AgNO3, NaNO3. Dùng kim loại đồng có thể nhận biết được các dung dịch trên được hay không? 

Viết phương trình hóa học.

12. Viết phương trình hóa học theo sơ đồ:

a) Cu 
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b) CuO 
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13. Cho V lít khí hidro  đi qua bột CuO (dư) đun nóng, thu được 32 gam Cu. Nếu cho V lít hidro đi qua bột FeO (dư) đun nóng thì khối lượng Fe thu được là bao nhiêu? (các thể tích khí đều được đo ở điều kiện tiêu chuẩn)

14. Cho 19,2 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3, khí NO thu được đem hấp thụ vào nước cùng dòng oxi để chuyển hết thành HNO3, thể tích khí oxi (điều kiện tiêu chuẩn) đã tham gia quá trình trên là bao nhiêu?

15. Đốt 12,8 gam đồng trong không khí, hòa tan chất rắn thu được vào dung dịch HNO3 0,5 M thoát ra 448 ml khí NO duy nhất (đktc). Tính thể tích dung dịch HNO3 cần dùng tối thiểu.

16. Cho một lá kẽm lần lượt vào các dung dịch chứa một trong các chất sau: CuSO4; AlCl3; Pb(NO3)2; FeCl2; KNO3; AgNO3. Viết phương trình hóa học.

17. Làm thế nào để làm sạch một loại thủy ngân có lẫn tạp chất là Zn, Sn, Pb. Viết phương trình hóa học.

18. Cho hỗn hợp bột kim loại Zn và Al. Trình bày phương pháp hóa học tách riêng từng kim loại và viết phương trình hóa học của các phản ứng.

19. Ngâm một bản kẽm vào 0,2 lít dung dịch AgNO3. Sau khi phản ứng kết thúc lấy bản kẽm ra, sấy khô, thấy khối lượng bản kẽm tăng 15,1 gam. Tính nồng độ mol của dung dịch AgNO3.

20. Nhúng kẽm vào dung dịch chứa 14,64 gam CdCl2 khối lượng tấm kẽm tăng 3,29 gam. Xác định khối lượng Cd tách ra khỏi dung dịch.
21. Hai mẫu kẽm có khối lượng bằng nhau. Cho một mẫu hòa tan trong dung dịch HCl tạo ra 6,8 gam muối. Cho mẫu còn lại hòa tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4. Tính khối lượng muối thu được.

22. Hòa tan 100 gam hợp kim Zn-Cu trong dung dịch HCl dư, khí sinh ra trong phản ứng đã khử hoàn toàn một lượng Fe2O3 làm giảm 9,6 gam so với ban đầu. Tính thành phần phần trăm của hợp kim.
23. Hòa tan hết 3 gam hợp kim của đồng và bạc trong dung dịch HNO3 loãng thu được 7,34 gam hỗn hợp muối. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của các kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
(
Bài 84: ÔN TẬP CHƯƠNG XXII (1 LT + 1 BT)
1. Hệ thống kiến thức Chương XXII
1.1. Sắt và hợp chất của sắt

1.1.1. Sắt

Fe là nguyên tố d, có thể nhường 2e hoặc 3e ở phân lớp 4s và phân lớp 3d để tạo ra ion Fe2+, Fe3+. Tính chất hóa học đặc trưng của Fe là tính khử. Fe có thể tác dụng với axit, phi kim, dung dịch muối và nước ở nhiệt độ cao.

1.1.2. Hợp chất sắt

Tính chất hóa học đặc trưng của Fe (II) là tính khử : Fe2+ (  Fe3+   +   e

Tính chất hóa học đặc trưng của Fe (III) là tính oxi hóa: 

Fe3+ + e ( Fe2+ hoặc Fe3+ + 3e ( Fe

1.2. Crom và hợp chất crom
1.2.1. Crom

Cr là nguyên tố d, có electron hoá trị nằm ở 4s và 3d. Trong hợp chất, Cr có mức oxi hoá phổ biến là: +3 và +6. Cr có thể tác dụng với axit, phi kim, dung dịch muối.

1.2.2. Hợp chất crom

Trong hợp chất, crom có số oxi hoá biến đổi từ +1 đến +6. Số oxi hoá phổ biến là +2, +3, +6. (crom có e hoá trị nằm ở phân lớp 3d và 4s). Cr có thể tác dụng với axit, phi kim, dung dịch muối.

Crom (III) vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá. Crom (VI) là chất oxi hoá rất mạnh. Một số hợp chất vô cơ và hữu cơ bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.

2. Bài tập
BÀI TẬP

1. Dùng crom để phân biệt dung dịch H2SO4 đặc nguội và dung dịch HNO3 đặc nguội. Viết phương trình hóa học. 

2. Cho kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, lấy khí thu được để khử hỗn hợp CuO, Al2O3 và Fe2O3. Viết phương trình hóa học và cho biết sản phẩm rắn thu được gồm có các chất nào?

3. Cho một lá crom lần lượt vào các dung dịch chứa một trong các chất sau: CuSO4; AlCl3; Pb(NO3)2; ZnCl2; KNO3; AgNO3. Viết phương trình hóa học.

4. Cho một lá niken lần lượt vào các dung dịch chứa một trong các chất sau: CuSO4; AlCl3; Pb(NO3)2; ZnCl2; KNO3; AgNO3. Viết phương trình hóa học.
5. Đốt 12,8 gam đồng trong không khí. Hòa tan hoàn toàn chất rắn thu được vào dung dịch HNO3 0,5 M thu được 448 ml khí NO (điều kiện tiêu chuẩn) duy nhất. Tính thể tích dung dịch HNO3 tối thiểu cần dùng để hòa tan chất rắn.
6. Cho hỗn hợp gồm 2 gam Fe và 3 gam Cu vào dung dịch HNO3 thấy thoát ra 0,448 ml khí NO (điều kiện tiêu chuẩn) duy nhất. Tính khối lượng muối thu được trong dung dịch.

7. Điện phân 250 ml dung dịch CuSO4 với điện cực trơ, khi ở catot bắt đầu có bọt khí thì ngừng điện phân, thấy khối lượng catot tăng 4,8 gam. nồng độ mol/lit của dung dịch CuSO4 ban đầu là bao nhiêu?

8. Điện phân hoàn toàn một muối của kim loại kiềm thu được 0,896 lit khí clo (đktc) và 3,120 gam kim loại. Xác định kim loại kiềm.

9. Ngâm thanh đồng có khối lượng 140,8 gam trong dung dịch AgNO3 32% (khối lượng riêng 1,2g/ml) đến khi phản ứng hoàn toàn lấy thanh đồng ra thì thanh đồng nặng 171,2 gam. Tính thể tích dung dịch AgNO3 đã dùng.

10. Chia 4 gam hỗn hợp gồm Al, Fe và Cu thành hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 560 ml khí H2. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 336 ml khí H2 (các thể tích khí đều ở đktc). Tính phần trăm về khối lượng của các kim loại có trong hỗn hợp ban đầu.

11. Cho 1 gam hợp kim Cu-Al vào lượng dư dung dịch NaOH, rửa sạch chất rắn còn lại và hòa tan trong dung dịch HNO3 sau đó làm bay hơi dung dịch và nung nóng, khối lượng chất rắn sau khi nung là 0,4 gam. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của các kim loại trong hợp kim.

12. Cho 40 gam hỗn hợp vàng, bạc, đồng, sắt, kẽm tác dụng với oxi dư đun nóng thu được 46,4 gam chất (X). Tính thể tích dung dịch dung dịch HCl 2M đủ để phản ứng với (X).

13. Ngâm một lá kẽm nặng 100 gam vào 100 ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 3M lẫn với Pb(NO3)2 1M sau phản ứng lá kẽm có khối lượng bao nhiêu ?

14. Cho 30,6 gam Mg, Zn, Ag tác dụng với 900 ml dung dịch HCl 1M vừa đủ thu được dung dịch A. Cho dần dần dung dịch NaOH vào dung dịch A đến khi thu được kết tủa lớn nhất. Lọc kết tủa và nung ở nhiệt độ cao thu được bao nhiêu gam chất rắn?

(
Bài 85: ÔN TẬP HỌC PHẦN HÓA HỌC 4 (2 LT + 2 BT)
Mục tiêu

Sau khi nghiên cứu xong học phần này, học sinh có thể:
- Hệ thống được các khái niệm cơ bản, công thức và cách gọi tên cacbohiđrat, amin, amino axit, peptit và protein. Hệ thống các khái niệm về polime, chất dẻo, cao su, tơ, sợi, keo dán.

- Nắm vững các tính chất và ứng dụng của kim loại, một số hợp chất quan trọng của kim loại. 

- Viết phương trình hóa học, giải bài tập hóa học, đọc tên các hợp chất vô cơ, hữu cơ, sử dụng đúng phương pháp điều chế, phương pháp nhận biết các chất. 
- Say mê và yêu thích học tập môn Hoá học.
1. Hệ thống kiến thức 

1.1. Cacbohiđrat
- Công thức phân tử, công thức cấu tạo của glucose, fructose, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
- Tính chất hóa học, điều chế và các ứng dụng của glucose, fructose, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.
1.2. Amin – amino axit – Protein
- Khái niệm, phân loại, danh pháp và tính chất hóa học của amin và amino axit.
- Khái niệm và tính chất hóa học của peptit và protein.

1.3. Polime và vật liệu polime
- Khái niệm và phân loại polime.
- Phương pháp điều chế và ứng dụng của polime.

- Khái niệm và phân loại chất dẻo, tơ, cao su.

1.4. Kim loại và hợp chất của kim loại
- Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn, cấu tạo của kim loại.
- Tính chất chung của kim loại và dãy điện hóa của kim loại.

- Khái niệm sự ăn mòn kim loại, các kiểu ăn mòn kim loại và các phương pháp chóng ăn mòn kim loại.

- Nguyên tắc và phương pháp điều chế kim loại.

1.5. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và nhôm
- Vị trí của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn, tính chất hóa học và điều chế kim loại kiềm và một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm.
- Vị trí của kim loại kiềm thổ trong bảng tuần hoàn, tính chất hóa học và điều chế kim loại kiềm thổ và một số hợp chất quan trọng của canxi.

- Vị trí của kim loại nhôm trong bảng tuần hoàn, tính chất hóa học và điều chế kim loại nhôm và một số hợp chất quan trọng của nhôm.

1.6. Sắt và một số hợp chất của sắt
- Vị trí của sắt trong bảng tuần hoàn, tính chất hóa học của sắt, hợp chất của sắt và điều chế một số hợp chất quan trọng của sắt.
1.7. Crom và một số hợp chất của crom

- Vị trí của crom trong bảng tuần hoàn, tính chất hóa học của crom và hợp chất của crom.
2. Bài tập
1. Hòa tan hoàn toàn m gam bột Al vào trong dung dịch HNO3 dư thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp X gồm NO và N2O có tỉ lệ mol NO : N2O = 1:3. Hãy tính giá trị của m?
2. Khử hoàn toàn 6,64 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần 2,24 lít CO  ở đktc. Lượng Fe thu được là bao nhiêu?
3. Cho các chất rắn : BaCO3, BaSO4, Na2SO4, Na2CO3 chứa trong các ống nghiệm riêng biệt. Trình bày cách nhận biết và viết phương trình hóa học minh họa?
4. Cho các dung dịch riêng biệt gồm NH4Cl, AlCl3, MgCl2, FeCl3, Na2SO4. Trình bày cách nhận biết và viết phương trình hóa học minh họa?

5. Cho 6,4 gam hỗn hợp 2 kim loại kế tiếp nhau thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 4,48 lit khí hidro (điều kiện tiêu chuẩn). Hãy cho biết hai kim loại đó là gì?
6. Cho các chất sau Na2O, K2O, MgO. Viết phương trính phản ứng hóa học xảy ra khi cho tác dụng với nước?
7. Cho 350 ml dung dịch NaOH 1M vào 100ml dung dịch AlCl3 1M. Khi phản ứng kết thúc thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?
8. Cho 1,26 gam hỗn hợp Al và Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 1,344 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch thu được muối khan có khối lượng là bao nhiêu?
9. Hòa tan 1,165 gam hợp kim Fe-Zn bằng dung dịch axit H2SO4 loãng dư thu được 448 ml khí hidro (điều kiện tiêu chuẩn) thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim trên là bao nhiêu?
10. Hòa tan một lượng kim loại M bằng dung dịch HCl vừa đủ được 4,48 lit hidro (điều kiện tiêu chuẩn). Cô cạn dung dịch thu được 19 gam muối khan. Kim loại M là gì?
11. Nung 100 gam hỗn hợp NaHCO3 và Na2CO3 đến khối lượng không đổi thu được 69 gam chất rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Na2CO3 trong hỗn hợp là bao nhiêu?
12. Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong các chất sau: FeCl3, AlCl3, HCl, H2SO4 loãng, NaCl, CuSO4. Viết các phương trình tạo ra muối sắt (II)?
13. Hòa tan 2 gam kim loại M hóa trị (II) vào H2SO4 dư rồi cô cạn được 10 gam muối khan. M là gì?
14. Khử hoàn toàn a gam Fe2O3 thành Fe bằng CO ở nhiệt độ cao. Toàn bộ lượng khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 88,65 gam kết tủa. Giá trị của a là bao nhiêu?
15. Cho 21,6 gam một kim loại chưa biết hóa trị tác dụng với dung dịch HNO3 thu được 6,72 lit khí N2O (điều kiện tiêu chuẩn) duy nhất. Kim loại đó là gì?
16. Cho 46,4 gam Fe3O4 tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, khối lượng muối khan thu được là bao nhiêu gam?
17. Nhúng một thanh đồng vào 200 ml dung dịch AgNO3 1 M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ lượng bạc đều bám vào thanh đồng, khối lượng thanh đồng sẽ tăng bao nhiêu gam?
18. Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây không xảy ra ?

A. CaSO4  +  BaCl2  →

B. CaSO4  +  Na2CO3
→
C. Ca(OH)2  +  MgCl2 →

D. CaCO3  +  Na2SO4 →
19. Hòa tan hoàn toàn một lượng bột nhôm vào dung dịch HNO3 đậm đặc và đun nóng thì thu được 0,336 lít khí màu nâu (đktc). Khối lượng muối nhôm thu được là bao nhiêu?
20. Hoàn thành các phản ứng hóa học sau đây và cho biết phản ứng hóa học nào không phải là phản ứng oxi hóa khử?

A. NaAlO2  +  CO2  +  H2O ( 
B. Al2O3 
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C. Al  +  HCl  ( 

D. Al +  Fe2O3  
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21. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Fe và Cu (với tỉ lệ mol 2:1) trong một lượng HNO3 loãng tối thiểu cần dùng thì thu được 0,448 lít khí NO (đktc). Giá trị của m là bao nhiêu?
22. Cho dung dịch NH3 vào dung dịch chứa 11,97 gam muối Al2(SO4)3 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được chất kết tủa (X), lọc lấy kết tủa (X) đem nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn (Z). Giá trị của m là bao nhiêu?
23. Hòa tan hoàn toàn 1,08 gam bột nhôm vào dung dịch HNO3 loãng thì thu được dung dịch (X) và 0,21 lít khí N2O (đktc). Khối lượng muối thu được trong dung dịch (X) là bao nhiêu? 
24. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa 7,3125 gam FeCl3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất kết tủa thu được là bao nhiêu?
25. Cho các dung dịch loãng sau: CuCl2, ZnCl2, Fe2(SO4)3, NaCl, KOH, NaHSO4. Dung dịch nào tác dụng được với Fe và viết phương trình phản ứng hóa học minh họa?

26. Hòa tan hoàn toàn 0,6 gam kim loại Mg vào dung dịch H2SO4 đặc và đun nóng thì thu được V lít khí H2S (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Tìm giá trị của V ?
27. Hòa tan hoàn toàn 2,005 gam hỗn hợp bột gồm Al và Cu vào dung dịch HNO3 đậm đặc, nguội thì thu được 1,12 lít khí NO2 (đktc) (sản phẩm khử duy nhất). Tính khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu?
28. Hòa tan hoàn toàn 0,972 gam FeO vào trong một lượng dư HNO3 loãng thu được V lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Tìm giá trị của V?
29. Cho hấp thụ hoàn toàn 0,448 lít CO2 (đktc) vào dung dịch NaOH (có dư) thì thu được 250 ml dung dịch (X). Nồng độ mol/l của muối trong dung dịch (X) là bao nhiêu?
30. Thổi khí CO dư qua 5,12 gam Fe2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng sắt thu được là bao nhiêu?
31. Cho từ từ dung dịch chứa 0,05 mol HCl vào dung dich chứa 0,02 mol Na2CO3 và 0,02 mol NaHCO3. Thể tích khí CO2 (đktc) thu được là bao nhiêu?
32. Hoàn thành các phản ứng hóa học nào sau đây:
A. CaCO3 
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B. Mg(NO3)2 
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C. Mg(OH)2 
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D. BaSO4 
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33. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau : Al2O3 ( (X) (Al(OH)3 ( (X). 
34. Hoàn thành các phản ứng hóa học nào sau đây và cho biết phản ứng nào được ứng dụng để hàn đường ray tàu lửa?

A. Al  +   Fe2O3 
[image: image99.wmf]o
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B. Al   + Fe(NO3)3  ( 

C. Fe2O3  +  H2  
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D. Fe2O3  +  CO  
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35. Hòa tan hoàn toàn 13,65 gam kim loại kali vào 126,7 gam nước, thu được dung dịch (X). Tính nồng độ phần trăm khối lượng của chất tan trong dung dịch (X)?
36. Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch NaOH thì thu được 1,68 lít khí H2 (đktc). Tính giá trị của m?
37. Hòa tan hoàn toàn 2,576 gam kim loại sắt vào dung dịch H2SO4 đặc và đun nóng (dư) thì thu được V lít khí SO2 (đktc). Tính giá trị của V?
38. Hoàn thành các phương trình hóa học sau đây?

A. CaCO3   +   H2SO4 ( 

B. CaCO3   +  2HCl  (  

C. CaCO3  
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D. CaCO3  +  CO2  +  H2O  ( 

39. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: Al2(SO4)3 
[image: image103.wmf] (X)
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AlCl3 
[image: image104.wmf] (Y)
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Al(NO3)3. 
40. Hòa tan hoàn toàn một kim loại nhóm IIA vào nước thu được dung dịch X và 0,896 lít khí (đktc). Để trung hòa dung dịch X cần V ml dung dịch HCl 0,25M. Tìm giá trị của V?
41. Hòa tan hoàn toàn 2,36 gam hỗn hợp kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ (tỉ lệ số mol kim loại kiềm so với kim loại kiềm thổ bằng 2:1) vào một lượng dư nước thì thu được 0,896 lít khí H2 (đktc). Kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ lần lượt là gì?
42. Hoàn thành các phản ứng hóa học sau: 
A. Fe  +  H2SO4  →


B. Fe2O3   +   CO  →


C. Fe2O3  +   HNO3 →


D. FeO   +  HNO3 →
(
CÔNG THỨC GIẢI TOÁN HÓA HỌC

1. NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH 
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M : khối lượng mol phân tử  ; D : khối lượng riêng

2. TÍNH SỐ MOL
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3. CÔNG THỨC TRUNG BÌNH
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a, b,…: là số mol của chất A, B,.. hoặc là % số phân tử (nguyên tử) trong hỗn hợp

Mở rộng công thức trung bình : 
[image: image113.wmf] + . + ...

.

+...

+

b

n

anm

a  b 

=

 với 
[image: image114.wmf]n

là số nguyên tử cacbon trung bình ; n, m là số nguyên tử cacbon trong phân tử chất hữu cơ A, B …có trong hỗn hợp.

Tỉ khối hơi của chất A so với chất B : 
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4. CÔNG THỨC KHÁC
* Khối lượng dung dịch sau phản ứng = khối lượng trước phản ứng – m( – m( 

* Khối lượng dung dịch tăng = khối lượng chất được hấp thụ – m( – m(
* Khối lượng dung dịch giảm = m( + m( – khối lượng chất được hấp thụ
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